	Mạch kiến thức,

kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
Nhận biết

	Mức 2
Thông hiểu

	Mức 3
Vận dụng
	Mức 4
Vận dụng nâng cao

	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Số và phép tính: cộng, trừ  trong phạm vi 100.
	Số câu
	2
	
	1
	2
	1
	
	
	1
	4
	3

	
	Câu số
	1,2
	
	6
	4,5
	8
	
	
	10
	
	


	
	Số điểm
	2
	
	1
	2
	1
	
	
	1
	4
	3

	Đại lượng và đo đại lượng:
Xăng-ti-mét;  đề-xi-mét.
	Số câu
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	
	
	
	
	7
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	Yếu tố hình học: hình chữ nhật.
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	Giải bài toán về nhiều hơn liên quan đến đơn vị đã học.
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	9
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	Tổng
	Số câu
	3
	
	1
	2
	2
	1
	
	1
	6
	4

	
	Số điểm
	3
	
	1
	2
	2
	1
	
	1
	6
	4


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN CUỐI KÌ I- LỚP  II

NĂM HỌC 2020 - 2021.

PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG
 
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I  NĂM HỌC 2020 - 2021  

MÔN TOÁN - LỚP 2
NGÀY KIỂM TRA :     / 1 / 2021
Câu 1: (M1) Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

 Số lớn nhất có hai chữ số là:
  A.   10                    B.    90                        C.   99                          D.    100
Câu 2: (M1) Đánh dấu x vào ô trống trước kết quả đúng của phép tính :  
     54 – 37 = ........

            14
               17
                   24
                     27
Câu 3: (M1) Trong hình vẽ bên có:
 A. 4 hình chữ nhật       C. 6 hình chữ nhật
 B. 5 hình chữ nhật       D. 7 hình chữ nhật  
Câu 4: (M2)     Đặt tính rồi tính :  

29 + 45                          5 + 76                         34 – 17                         100 - 56    

Câu 5: (M2)     Tìm x :

              x +  8 = 26                                           52 – x    =  49
       ...................................                                 ...................................

Câu 6: (M2)  Hiệu là 53, số trừ là 47, số bị trừ là:
A. 73                             B. 87                                  C. 90                           D. 100
Câu 7: (M3) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

            7dm5cm = .............cm   
Câu 8: (M3) Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:  
Số thích hợp để điền vào ô trống là: 
               +  28   =  91  -  42
A.   21                            B.    35                               C.   43                           D.    45
Câu 9: (M3) Một cửa hàng buổi sáng bán được 5 chục ki-lô-gam gạo. Buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 16 ki-lô-gam gạo. Hỏi buổi chiều bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 
Câu 10: (M4)  Số bị trừ là số liền sau số 82. Hiệu của hai số là số liền trước số 46. Tìm số trừ?
   BGH duyệt:                       Tổ khối duyệt:                             Người ra đề:

                                                                                                 Bùi Thị Minh Hương
PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ
TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG


HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ KIỂM TRA HỌC KÌ I 
  NĂM HỌC:  2020 - 2021  

MÔN TOÁN LỚP 2

 Mỗi câu đúng được 1 điểm.

Câu 1: (1 điểm)   C. 99
Câu 2: (1 điểm)   ( 17
Câu 3: (1 điểm)   B. 5 hình chữ nhật
Câu 4: (1 điểm - Mỗi bài đúng được 0,25 điểm)  

              29                           5                        34                             100          
              45                         76                        17                               56
         74                         81                        17                               44
Câu 5: (1 điểm - Mỗi bài đúng được 0,5 điểm)
x + 8  =  26                                                           52 - x  =  49
     x         =  26  -  8                                                          x  =  52 - 49
x         =  18                                                                 x  =   3
Câu 6: (1 điểm)  D. 100
Câu 7: (1 điểm) 75cm
Câu 8: (1 điểm) A. 21
Câu 9: (1 điểm)                                      Bài giải: 
                                              5 chục kg = 50 kg                            (0,25 điểm)

                                Buổi chiều bán được số ki-lô-gam gạo là:               (0,25 điểm)
                                               50 + 16 = 66 ( kg )                          (0,25 điểm)
                                                        Đáp số:   66 kg gạo                (0,25 điểm)
Câu 10: (1 điểm)
                 Số liền sau số 82 số là 83. Vậy số bị trừ là 83.        (0,25 điểm)

                  Số liền trước số 46 số là 45. Vậy hiệu là 45.           (0,25 điểm)
                                        Số trừ là  83 - 45 = 38                         (0,25 điểm)
                                                          Đáp số: 38                         (0,25 điểm)
BGH duyệt:                       Tổ khối duyệt:                                      Người ra đề:
                                                                                    Bùi Thị Minh Hương

Trường tiểu học Quang Trung
                             Thứ ….. ngày ….tháng 1 năm 2021
 Họ và tên:……………………………..

 Lớp: 2A

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
  MÔN:  TOÁN
	       Điểm
	Lời                          Lời nhận xét của giáo viên

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………


Câu 1:  Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

 Số lớn nhất có hai chữ số là:
  A.   10                   B.    90                    C.   99                    D.    100
Câu 2:  Đánh dấu x vào ô trống trước kết quả đúng của phép tính :  
     54 – 37 = ........

             14
             24
                 17
                     27
Câu 3: Trong hình vẽ bên có:
 A. 4 hình chữ nhật       C. 6 hình chữ nhật
 B. 5 hình chữ nhật       D. 7 hình chữ nhật  
Câu 4:  Đặt tính rồi tính :  
 29 + 45                      5 + 76                           34 – 17                              100 - 56    

..................              ..................                    ..................                         ..................

..................              ..................                    ..................                         ..................
..................              ..................                    ..................                         ..................
Câu 5:  Tìm x :

                x +  8 = 26                                              52 – x    =  49

       ...................................                                 ...................................

       ...................................                                 ...................................

       ...................................                                 ....................................

Câu 6:  Hiệu là 53, số trừ là 47, số bị trừ là:
A. 73                             B. 87                                  C. 90                           D. 100

Câu 7: (M3) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

            7dm5cm = .............cm   

Câu 8: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:  

Số thích hợp để điền vào ô trống là: 
                 

               +  28   =  91  -  42

A. 21                           B. 31                                   C. 43                             D. 53
Câu 9: Một cửa hàng buổi sáng bán được 5 chục  ki-lô-gam gạo. Buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 16 ki-lô-gam gạo. Hỏi buổi chiều bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 
Bài giải
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 10:  Số bị trừ là số liền sau số 82. Hiệu của hai số là số liền trước số 46. Tìm số trừ?
Bài giải
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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